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Câu  trả  lờ i

1. 1.500

2. 1.000

3. 1.100

4. 1.100

5. 830

6. 860

7. 1.150

8. 1.100

9. 800

10. 1.980

Giải các câu hỏi.

1) Đối với bữa trưa, 551 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 936
đã chọn sữa thông thường. Tính đến một trăm gần nhất, tổng
cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
600 + 900

1500

một trăm
551 + 936

1487 = 1500

2) Trong mùa hè, Chí đã kiếm được 685 đô la từ việc cắt cỏ và
305 đô la khác để cắt tỉa cỏ dại. Tính đến một trăm gần nhất,
Chí đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
700 + 300

1000

một trăm
685 + 305
990 = 1000

3) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 309 đô la và lớp
của bà White kiếm được 793 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
300 + 800

1100

một trăm
309 + 793

1102 = 1100

4) Thy đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 688
và bức ảnh thứ hai có 448. Tính đến một trăm gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
700 + 400

1100

một trăm
688 + 448

1136 = 1100

5) Một người nông dân đang gieo hạt trong vườn. Anh ấy đã
trồng 681 hạt giống củ cải và 151 hạt giống củ cải. Tính đến
mười gần nhất, anh ta đã gieo tổng cộng bao nhiêu hạt?

mười
680 + 150

830

một trăm
681 + 151
832 = 830

6) Tại triển lãm chó có 478 chó lớn và 384 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
480 + 380

860

một trăm
478 + 384
862 = 860

7) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 662 ghế
nhựa và 491 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
660 + 490

1150

một trăm
662 + 491

1153 = 1150

8) Một công ty kẹo bán 990 hộp kẹo đường và 118 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
1000 + 100

1100

một trăm
990 + 118

1108 = 1100

9) Một trường học có 275 bút đỏ và 502 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
300 + 500

800

một trăm
275 + 502
777 = 800

10) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của hai con
khỉ đột. Khỉ đột A nặng 988 pound và khỉ đột B nặng 994
pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng lượng của cả hai
con khỉ đột là bao nhiêu?

mười
990 + 990

1980

một trăm
988 + 994

1982 = 1980
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Câu  trả  lờ i

1. 1.500

2. 1.000

3. 1.100

4. 1.100

5. 830

6. 860

7. 1.150

8. 1.100

9. 800

10. 1.980

Giải các câu hỏi.

1) Đối với bữa trưa, 551 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 936
đã chọn sữa thông thường. Tính đến một trăm gần nhất, tổng
cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
600 + 900

1500

một trăm
551 + 936

1487 = 1500

2) Trong mùa hè, Chí đã kiếm được 685 đô la từ việc cắt cỏ và
305 đô la khác để cắt tỉa cỏ dại. Tính đến một trăm gần nhất,
Chí đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
700 + 300

1000

một trăm
685 + 305
990 = 1000

3) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 309 đô la và lớp
của bà White kiếm được 793 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
300 + 800

1100

một trăm
309 + 793

1102 = 1100

4) Thy đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 688
và bức ảnh thứ hai có 448. Tính đến một trăm gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
700 + 400

1100

một trăm
688 + 448

1136 = 1100

5) Một người nông dân đang gieo hạt trong vườn. Anh ấy đã
trồng 681 hạt giống củ cải và 151 hạt giống củ cải. Tính đến
mười gần nhất, anh ta đã gieo tổng cộng bao nhiêu hạt?

mười
680 + 150

830

một trăm
681 + 151
832 = 830

6) Tại triển lãm chó có 478 chó lớn và 384 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
480 + 380

860

một trăm
478 + 384
862 = 860

7) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 662 ghế
nhựa và 491 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
660 + 490

1150

một trăm
662 + 491

1153 = 1150

8) Một công ty kẹo bán 990 hộp kẹo đường và 118 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
1000 + 100

1100

một trăm
990 + 118

1108 = 1100

9) Một trường học có 275 bút đỏ và 502 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
300 + 500

800

một trăm
275 + 502
777 = 800

10) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của hai con
khỉ đột. Khỉ đột A nặng 988 pound và khỉ đột B nặng 994
pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng lượng của cả hai
con khỉ đột là bao nhiêu?

mười
990 + 990

1980

một trăm
988 + 994

1982 = 1980
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Giải các câu hỏi.

1.100 1.150 1.100 860
1.000 1.500 1.100 830

1) Đối với bữa trưa, 551 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 936 đã
chọn sữa thông thường. Tính đến một trăm gần nhất, tổng
cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
600 + 900

1500

một trăm
551 + 936

1487 = 1500

2) Trong mùa hè, Chí đã kiếm được 685 đô la từ việc cắt cỏ và
305 đô la khác để cắt tỉa cỏ dại. Tính đến một trăm gần nhất,
Chí đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
700 + 300

1000

một trăm
685 + 305
990 = 1000

3) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 309 đô la và lớp
của bà White kiếm được 793 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
300 + 800

1100

một trăm
309 + 793

1102 = 1100

4) Thy đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 688
và bức ảnh thứ hai có 448. Tính đến một trăm gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
700 + 400

1100

một trăm
688 + 448

1136 = 1100

5) Một người nông dân đang gieo hạt trong vườn. Anh ấy đã
trồng 681 hạt giống củ cải và 151 hạt giống củ cải. Tính đến
mười gần nhất, anh ta đã gieo tổng cộng bao nhiêu hạt?

mười
680 + 150

830

một trăm
681 + 151
832 = 830

6) Tại triển lãm chó có 478 chó lớn và 384 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
480 + 380

860

một trăm
478 + 384
862 = 860

7) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 662 ghế
nhựa và 491 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán được
tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
660 + 490

1150

một trăm
662 + 491

1153 = 1150

8) Một công ty kẹo bán 990 hộp kẹo đường và 118 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
1000 + 100

1100

một trăm
990 + 118

1108 = 1100

Câu  trả  lờ i

1. 1.500

2. 1.000

3. 1.100

4. 1.100

5. 830

6. 860

7. 1.150

8. 1.100

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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